
STT Mã số Họ Tên Ngày sinh CC 15P 1T TBKT GK Thi L1 TK 1

1 0465171188 Nguyễn Lâm An 01/05/95 1 1 7 5,0 4,2 5 4,6

2 0465171189 Hồ Công Anh 13/12/99 8 8 7 7,3 7,5 2 4,7

3 0465171190 Lê Duy Anh 03/02/99 10 10 8 8,7 8,9 9 9,0

4 0465171191 Mai Thanh Nhật Anh 14/06/98 7 9 6 7,0 7,0 2 4,5

5 0465171195 Phạm Nguyễn Minh Ánh 05/09/99 10 10 6 7,3 7,9 4 5,9

6 0465171196 Dương Phi Bảo 20/10/97 10 10 6 7,3 7,9 4 5,9

7 0465171197 Nguyễn Hoàng Bảo 19/02/99 9 9 6 7,0 7,4 2 4,7

8 0465171199 Lê Hoài Bắc 27/07/99 10 10 8 8,7 8,9 6 7,5

9 0465171202 Khằm Hoài Chung 13/02/97 10 9 9 9,0 9,2 7 8,1

10 0465171203 Cao Chí Cường 15/04/99 10 9 6 7,0 7,6 1 4,3

11 0465171206 Đặng Nguyễn Minh Duy 01/06/97 9 9 7 7,7 7,9 6 7,0

12 0465171209 Nguyễn Thành Dương 20/08/99 10 10 7 8,0 8,4 9 8,7

13 0465171210 Vũ Văn Dưỡng 16/08/99 8 8 8 8,0 8,0 3 5,5

14 0465171212 Nguyễn Đông Điền 27/11/99 10 10 7 8,0 8,4 7 7,7

15 0465171213 Lê Hồng Đức 20/06/98 8 9 4 5,7 6,1 2 4,1

16 0465171214 Nguyễn Hoàng Giang 23/10/98 8 8 7 7,3 7,5 4 5,7

17 0465171215 Võ Đặng Hoàng Giang 19/11/99 10 10 6 7,3 7,9 6 6,9

18 0465171218 Lê Thanh Hải 05/04/1998 10 10 6 7,3 7,9 4 5,9

19 0465171220 Nguyễn Minh Hiếu 31/07/99 10 10 6 7,3 7,9 4 5,9

20 0465171223 Phạm Văn Hiệp 16/06/98 9 9 6 7,0 7,4 0 3,7

21 0465171228 Phạm Duy Khang 11/06/98 9 9 5 6,3 6,9 0 3,4

22 0465171230 Đặng Anh Kiệt 02/01/99 9 9 7 7,7 7,9 3 5,5

23 0465171231 Y Thông Krông 05/07/99 8 8 6 6,7 6,9 6 6,5

24 0465171232 Nguyễn Công Lập 29/08/99 8 8 5 6,0 6,4 4 5,2

25 0465171234 Lương Bảo Long 03/03/98 9 9 6 7,0 7,4 2 4,7

26 0465171237 Đặng Quang Minh 27/03/99 10 10 4 6,0 6,8 6 6,4

27 0465171238 Nguyễn Hoàng Minh 02/08/99 9 9 7 7,7 7,9 4 6,0

28 0465171239 Trần Công Minh 15/11/98 9 9 8 8,3 8,5 7 7,7

29 0465171240 Hồ Lê Hoài Nam 12/06/99 8 8 4 5,3 5,9 3 4,4

30 0465171241 Lê Hoài Nam 27/10/99 10 10 6 7,3 7,9 8 7,9

31 0465171242 Nguyễn Phan Trung Nguyên 15/02/99 8 8 5 6,0 6,4 4 5,2

32 0465171244 Lê Anh Nhiên 30/11/99 9 9 6 7,0 7,4 4 5,7

33 0465171247 Trần Kiện Phát 08/08/98 9 9 7 7,7 7,9 7 7,5

34 0465171248 Trần Hoàng Sa Phíp 23/11/99 9 9 5 6,3 6,9 5 5,9

35 0465171251 Trần Hoài Phong 19/04/99 10 10 6 7,3 7,9 6 6,9

36 0465171252 Trần Văn Phú 06/09/98 9 9 3 5,0 5,8 5 5,4

37 0465171253 Nguyễn Hoàng Phúc 28/05/1999 10 9 5 6,3 7,1 3 5,0

38 0465171254 Trương Hoàng Phụng 12/01/99 10 10 6 7,3 7,9 5 6,4

ĐIỂM THI LẦN 1 MÔN QUẢN TRỊ SẢN XUẤT (QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP)  LỚP 

CĐN Ô TÔ 17C. Sinh viên khiếu nại điểm liên hệ giáo viên bộ môn theo số 0979 076 267. Thời 

gian khiếu nại điểm đến hết sáng thứ 6 ngày 28/06/2019 tại F5.5 . Lịch thi lại theo phòng đào tạo 

( 9h00 thứ 7 ngày 06/07/2019). SINH VIÊN TẬP TRUNG TRƯỚC F5.5 CHỜ HƯỚNG 

DẪN CỦA GIÁM THỊ. Lưu ý: Sinh viên chủ động đóng tiền thi lại tại phòng tài chính kế toán 

trước thứ 5 ngày 04/07/2019.



STT Mã số Họ Tên Ngày sinh CC 15P 1T TBKT GK Thi L1 TK 1

39 0465171256 Nguyễn Văn Phước 06/07/99 9 9 5 6,3 6,9 5 5,9

40 0465171259 Trương Hoàng Sang 15/08/99 9 9 4 5,7 6,3 4 5,2

41 0465171262 Đào Duy Tài 10/08/99 10 10 7 8,0 8,4 6 7,2

42 0465171270 Trần Xuân Thắng 08/01/99 9 9 5 6,3 6,9 4 5,4

43 0465171272 Nguyễn Minh Tiến 18/05/98 9 9 5 6,3 6,9 2 4,4

44 0465171273 Lê Khắc Trung Tiếng 01/08/99 10 10 6 7,3 7,9 8 7,9

45 0465171274 Hà Công Trứ 29/01/99 9 9 6 7,0 7,4 6 6,7

46 0465171275 Nguyễn Minh Tuấn 23/04/99 9 9 5 6,3 6,9 4 5,4

47 0465171276 Nguyễn Văn Tuấn 21/08/99 10 10 4 6,0 6,8 2 4,4

48 0465171278 Nguyễn Ngọc Việt 03/10/99 8 8 7 7,3 7,5 3 5,2

49 0465171281 Trần Trung Vĩnh 15/05/99 9 9 4 5,7 6,3 3 4,7

50 0465151158 Trần Văn Thăng 15/01/96 9 9 6 7,0 7,4 2 4,7

51 0465151233 Phan Hoàng Phú 02/09/96 7 8 3 4,7 5,1 3 4,1

52 0465161181 Nguyễn Thành Ân 14/02/96 8 9 6 7,0 7,2 2 4,6

53 0465161188 Nguyễn Văn Nhựt Duy 08/01/97 9 9 7 7,7 7,9 1 4,5

54 0465161190 Võ Nhật Trường Duy 02/06/96 9 9 7 7,7 7,9 3 5,5

55 0465161206 Trần Hiếu 21/03/98 9 9 5 6,3 6,9 4 5,4
56 0465161247 Lê Chí Thanh 25/02/92 9 9 8 8,3 8,5 1 4,7


